
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D1412

Bảng Điểm Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 15-16

Lớp K13DLTKTA1 - K13 ĐH Kế toán LT từ TC

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 1

1 15DTK15001 Nguyễn Đức Chí 08/03/71  8.0  6.0  6.6  7.0  5.0  5.6  7.0  6.1  6.4  8.7  6.0  6.8  8.5  7.5  7.8  8.0  7.0  7.3  7.0  7.5  7.4  7.5  8.0  7.9  6.96  6.96 118.40  2.47  2.47  6.96 17 17 Bình thờng

2 15DTK15002 Lê Thị Kim Chung 01/09/82  8.0  5.5  6.3  6.5  6.0  6.2  7.5  6.3  6.7  7.3  6.5  6.7  8.0  7.5  7.7  7.0  6.0  6.3  7.0  8.0  7.7  8.0  8.5  8.4  6.98  6.98 118.70  2.35  2.35  6.98 17 17 Bình thờng

3 15DTK15003 Vũ Thị Chung 26/12/84  8.0  6.0  6.6  7.5  7.0  7.2  8.0  5.5  6.3  7.3  6.5  6.7  8.5  7.5  7.8  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  8.0  8.3  8.2  7.23  7.23 122.90  2.59  2.59  7.23 17 17 Bình thờng

4 15DTK15004 Tạ Thị Dung 20/07/83  7.5  5.5  6.1  6.5  7.0  6.9  8.5  6.1  6.8  8.0  6.0  6.6  8.5  7.5  7.8  9.0  6.5  7.3  7.0  7.5  7.4  6.5  7.3  7.1  6.98  6.98 118.60  2.47  2.47  6.98 17 17 Bình thờng

5 15DTK15005 Thẩm Tiến Dũng 29/12/73  8.5  5.5  6.4  7.5  5.0  5.8  7.5  5.9  6.4  8.0  6.0  6.6  9.0  8.5  8.7  8.5  5.0  6.1  7.0  7.0  7.0  8.5  7.3  7.7  6.82  6.82 116.00  2.47  2.47  6.82 17 17 Bình thờng

6 15DTK15006 L¬ng Thị Duyên 12/08/87  8.0  6.0  6.6  8.0  5.5  6.3  7.5  7.2  7.3  7.3  7.0  7.1  8.0  7.5  7.7  7.0  5.5  6.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.3  7.4  6.94  6.94 117.90  2.65  2.65  6.94 17 17 Bình thờng

7 15DTK15008 Bùi Thị Thúy Hằng 15/05/89  7.5  6.5  6.8  7.5  7.0  7.2  7.5  7.2  7.3  7.3  7.0  7.1  8.0  7.5  7.7  8.0  5.0  5.9  7.0  6.5  6.7  8.0  8.3  8.2  7.11  7.11 120.90  2.65  2.65  7.11 17 17 Bình thờng

8 15DTK15009 Đỗ Thị Thu Hằng 23/09/80  8.0  6.5  7.0  8.0  7.0  7.3  8.0  5.7  6.4  7.7  7.0  7.2  8.0  8.5  8.4  8.5  6.5  7.1  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  7.47  7.47 127.00  3.00  3.00  7.47 17 17 Bình thờng

9 15DTK15010 Phạm Việt Hằng 16/05/79  8.5  6.5  7.1  7.0  6.0  6.3  9.0  2.7  8.0  6.0  6.6  8.0  8.0  8.0  6.0  6.5  6.4  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  6.52  6.52 110.80  2.24  2.24 15 15 Bình thờng

10 15DTK15012 D¬ng Thị Mai Hoa 03/01/83  8.0  5.5  6.3  7.5  5.5  6.1  8.5  6.1  6.8  7.7  6.0  6.5  8.0  7.5  7.7  7.5  7.0  7.2  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  6.98  6.98 118.70  2.47  2.47  6.98 17 17 Bình thờng

11 15DTK15013 D¬ng Thị Thanh Hòa 30/10/88  7.5  6.0  6.5  8.0  7.0  7.3  8.0  7.2  7.4  7.3  6.0  6.4  8.0  7.0  7.3  7.5  7.0  7.2  7.0  7.0  7.0  8.5  8.0  8.2  7.12  7.12 121.00  2.71  2.71  7.12 17 17 Bình thờng

12 15DTK15014 Lỗ Thị Thu Hòa 26/07/80  7.5  6.0  6.5  6.5  7.5  7.2  7.0  5.2  5.7  7.7  6.0  6.5  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  7.0  7.5  8.0  7.9  6.90  6.90 117.30  2.59  2.59  6.90 17 17 Bình thờng

13 15DTK15015 Nguyễn Thị H¬ng 21/05/93  7.0  5.5  6.0  7.5  6.5  6.8  7.0  5.4  5.9  7.0  6.0  6.3  8.0  8.5  8.4  5.0  5.0  5.0  7.5  8.0  7.9  6.0  7.8  7.3  6.68  6.68 113.50  2.24  2.24  6.68 17 17 Bình thờng

14 15DTK15016 Đinh Thị Mến 17/06/88  9.0  6.5  7.3  7.5  6.6  6.9  7.3  7.0  7.1  8.0  8.0  8.0  8.0  6.5  7.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.5  8.2  7.47  7.47 112.10  2.87  2.87  7.47 15 15 Bình thờng

15 15DTK15017 Đào Thúy Nga 19/09/93  7.0  5.5  6.0  6.5  6.0  6.2  7.5  8.5  8.2  8.0  7.0  7.3  8.0  8.5  8.4  8.0  6.5  7.0  7.5  7.0  7.2  6.0  7.8  7.3  7.21  7.21 122.50  2.76  2.76  7.21 17 17 Bình thờng

16 15DTK15019 Đinh Thị Thúy Ngân 01/04/89  7.5  6.5  6.8  8.0  7.5  7.7  7.5  6.3  6.7  7.3  7.0  7.1  8.0  8.5  8.4  7.0  6.5  6.7  7.0  7.0  7.0  8.5  8.0  8.2  7.31  7.31 124.30  2.65  2.65  7.31 17 17 Bình thờng

17 15DTK15020 Nguyễn Thị Nhài 06/12/86  7.5  6.5  6.8  7.5  7.0  7.2  8.0  5.9  6.5  7.3  6.0  6.4  8.5  8.5  8.5  8.5  7.5  7.8  7.0  7.0  7.0  6.5  7.5  7.2  7.13  7.13 121.20  2.71  2.71  7.13 17 17 Bình thờng

18 15DTK15021 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/08/87  8.0  6.0  6.6  8.0  7.0  7.3  7.5  5.7  6.2  7.3  5.5  6.0  8.5  8.5  8.5  8.0  6.0  6.6  7.0  7.0  7.0  7.5  7.3  7.4  6.89  6.89 117.20  2.59  2.59  6.89 17 17 Bình thờng

19 15DTK15022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 31/05/81  8.0  5.5  6.3  7.5  7.0  7.2  7.5  6.1  6.5  7.7  6.0  6.5  8.0  8.5  8.4  7.5  7.5  7.5  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.16  7.16 121.70  2.59  2.59  7.16 17 17 Bình thờng

20 15DTK15025 Hoàng Ngọc Ph¬ng 27/11/80  7.5  5.5  6.1  8.5  6.8  7.3  8.0  7.5  7.7  7.5  8.5  8.2  6.0  8.0  7.4  7.0  7.0  7.0  6.5  7.5  7.2  7.30  7.30 109.50  2.87  2.87  7.30 15 15 Bình thờng

21 15DTK15026 Cù Thị Phợng 03/05/83  7.5  5.0  5.8  7.0  7.0  7.0  7.0  7.2  7.1  7.7  7.5  7.6  8.5  8.5  8.5  7.5  6.5  6.8  7.0  7.0  7.0  8.0  7.0  7.3  7.16  7.16 121.80  2.88  2.88  7.16 17 17 Bình thờng

22 15DTK15027 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/10/84  7.5  6.5  6.8  7.0  7.0  7.0  7.5  6.7  6.9  7.3  7.0  7.1  8.0  8.5  8.4  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  8.5  7.0  7.5  7.21  7.21 122.50  2.76  2.76  7.21 17 17 Bình thờng

23 15DTK15028 Hà Xuân Thiêm 28/06/89  7.0  5.0  5.6  8.0  6.0  6.6  7.0  8.3  7.9  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  6.0  5.0  5.3  7.0  7.0  7.0  6.5  8.0  7.6  6.94  6.94 117.90  2.53  2.53  6.94 17 17 Bình thờng

24 15DTK15030 Trần Thị Thu Thủy 18/09/81  9.0  6.0  6.9  6.5  8.0  7.6  8.5  6.1  6.8  7.7  7.0  7.2  8.5  8.0  8.2  6.5  7.5  7.2  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  7.44  7.44 126.40  2.76  2.76  7.44 17 17 Bình thờng

25 15DTK15031 Nguyễn Thị Lệ Thúy 06/08/80  8.0  6.0  6.6  8.0  8.0  8.0  7.5  6.0  6.5  8.0  6.0  6.6  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.7  7.5  8.0  7.9  8.0  7.8  7.9  7.35  7.35 125.00  2.59  2.59  7.35 17 17 Bình thờng

26 15DTK15032 Nguyễn Thị Thúy Trang 01/05/82  9.0  6.0  6.9  7.0  7.0  7.0  8.5  6.1  6.8  9.0  6.5  7.3  9.0  8.5  8.7  8.5  7.5  7.8  8.0  7.5  7.7  8.5  7.8  8.0  7.51  7.51 127.70  2.88  2.88  7.51 17 17 Bình thờng

27 15DTK15034 Lê Thị Tuyên 27/04/93  7.5  5.0  5.8  7.5  7.5  7.5  7.0  6.3  6.5  7.0  6.0  6.3  8.0  8.0  8.0  6.5  8.0  7.6  7.5  8.0  7.9  8.0  8.5  8.4  7.19  7.19 122.30  2.59  2.59  7.19 17 17 Bình thờng

 1.TN1263  -Quy hoạch tuyến tính                               (2)

 2.QT2247  -Marketing căn bản                                  (2)

 3.NN1202  -Tiếng Anh (2)                                      (2)

 4.LC1322  -Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin         (3)

 5.KT2263  -Kinh tế vi mô 1                                    (2)

 6.KT1203  -Luật kinh tế                                       (2)

 7.KT1201  -Lịch sử các học thuyết kinh tế                     (2)

 8.KE2235  -Nguyên lý kế toán                                  (2)

Phú Thọ, Ngày 19 tháng 06 năm 2017In Ngày 19/06/17

Người lập biểu


